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[image: image58.png]T Adobe Reader - [Dong dien xoay chieu. pdf] =]l
FFle Edt Vew Document Took Window Hel 5

20 © 3% - ® | [[oonorewin aioveror
EORCE

EE3

& [ seeettext ~ |

NINH LUAT OM NOI VOI NOAN MAICH NIEN XOAY CHIEU
CHE COl CUON DAY THUAN CAM KHANG

Bookmarks

Trinh bay fih luat O o v faan mach fien xcay chien checa. cucn day thuan cam Khang,

i
@ Th nghiem
>
* Lap mach nien nho hinh ve. Gitia A va B co hieu nien the
xoay chieu. Rang khoa K van M, ta thay nen N sang len. Nang A
khoa K vao N, ta thay nen N sang kem hon.
* Nho vay, vai dang nien xoay chieu, moi cuon cam co mot fien
trol, goi la cam khang, ki hiew Z,.
Quan heivau v

* Xet mot noan mach AB ch ca cuan day thuan cam. Rt gioa
hai nau A va B mat hieu nien the xoay chieu co dang

U= Ugsinat.
* Neu dang nien ca dang i = /,Sinat thi trong cuan cam xuat hisn mot suat nien nang o cam co
biew thic

] zxilen

3 | I4 4 Bofe > PO Ol FIE]






	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ VIII

MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10
Ngày thi: 18/04/2015

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đáp án  gồm 06 trang)


	Câu 1
	Ý
	Nội dung
	4 đ

	
	a.
(2,5)
	- Xác định gia tốc của nêm và quãng đường nêm trượt theo phương ngang.
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- Xét vật trong hệ qui chiếu gắn với nêm.

       a : gia tốc của vật đối với nêm

       a0: gia tốc nêm đối với sàn

       Gia tốc của vật đối với sàn: 
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+ Định luật II Niu Tơn: 
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  (2) Chiếu lên phương AB:               
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             (3)

+ Chọn hệ tọa độ xOy như hình vẽ. Chiếu (1) lên ox:

        am = acos( - a0                                                           (4)

+ Bảo toàn động lượng theo phương ngang trong hệ quy chiếu gắn với sàn:
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+ Thế (4) vào (5) suy ra : acos( - a0 = 2a0 => 
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+ Thế (3) vào (6) suy ra: 
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(Có thể dùng định luật 2 Niu tơn khảo sát chuyển động của nêm trong hqc gắn đất để tính)
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	-  Quãng đường mà nêm trượt theo phương ngang:
+ Gọi S là quãng đường mà nêm trượt.
+ Gọi s là quãng đường dịch chuyển theo phương ngang của vật so với nêm.

+ Từ định luật bảo toàn động lượng: 
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	b
(1,5)
	Ngay khi nêm va chạm vào quả cầu phản lực F truyền cho quả cầu vận tốc v2.

+ Ngay sau va chạm xung lực F có phương vuông góc với mặt nêm, nên v2 có phương hợp với phương thẳng đứng 1 góc (.

+ động lượng theo phương Ox được bảo toàn:     mV0=mV1+2mV2sin([image: image56.emf] 
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                                        => V0=V1+2V2.sin(  (1)

+ Bảo toàn động năng:
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Từ (1) và (2) ta có
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- Để nêm tiếp tục chuyển động theo hướng cũ thì V1>0

· sin(<
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	Câu 2
	
	
	4 đ
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	a. 

3 đ
	Chọn các hệ trục tọa độ, phân tích các lực tác dụng vào hệ  như hình vẽ 
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	Áp dụng định luật II NewTon cho M, ta có :
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Chiếu (1) lên hệ trục tọa độ O1x1y1, ta có: 
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	Áp dụng định luật II NewTon cho m, ta có : 
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Vật m bắt đầu chuyển động quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Chiếu (4) lên hệ trục tọa độ O2x2y2, ta được :
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	Để M trượt trên mặt  phẳng nằm ngang thì 
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	Kết hợp (2) và (7) suy ra được : 
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	Vì thanh nhẹ nên ta có : 
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	Kết hợp (9) với (5), thu được : 
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Lực ma sát trượt : 
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	Kết hợp (10), (11) và (8), thu được : 
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	   b

1 điểm
	Kiểm tra ta thấy 
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→ a1 = 0: M không trượt khi thanh vừa được thả.
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	Từ (6) suy ra được : 
[image: image25.wmf]2
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 Gia  tốc m ngay sau khi thả nhẹ thanh chỉ có theo phương vuông góc với thanh.
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	Câu 3
	
	
	4 đ

	
	
	+ Áp suất trong cả hai ngăn của xilanh đều không đổi và tương ứng đối với ngăn trên và ngăn dưới là:
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+ Nhiệt độ hai phần bằng nhau. Từ PT C-M có thể tìm mối quan hệ giữa độ biến thiên thể tích khí trong mỗi ngăn và độ biến thiên nhiệt độ.
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+ Trong đó n1  và n2 là số mol của các ngăn được xác định theo điều kiện ban đầu.
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Thay (3) vào (2), ta được:
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                                       (4)

+ Từ đó ta tính được độ dịch chuyển của pit-tông phía dưới và pít-tông phía trên tương ứng:
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+ Nhiệt lượng để làm tăng nội năng và thực hiện công, theo Nguyên lý I: 
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Trong đó: 
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Thay (2) vào và áp dụng (1) ta được:
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+ Công khối khí sinh ra:
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+ Áp dụng nguyên lí I NĐLH cho hệ 2 khối khí: Q = (U + A’

→ 
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Từ đó ta tính được:
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	Câu 4
	
	
	5 đ

	
	a


	+ Gọi ω0 là vận tốc góc của thanh ngay trước va chạm với vật B.
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	+ Gọi 
[image: image40.wmf]w

 là vận tốc góc của thanh và v là vận tốc của vật B ngay sau va chạm. Áp dụng định luật bảo toàn mômen động lượng cho hệ ngay trước và sau va chạm:
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	+ Va chạm là hoàn toàn đàn hồi nên động năng được bảo toàn:
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	+ Giải hệ (1) và (2) ta được:
[image: image43.wmf](
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	+ Nếu 3m > M thì 
[image: image44.wmf]v0,0
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 sau va chạm thanh OA bi bật ngược lại.

+ Nếu 3m = M thì 
[image: image45.wmf]v0,0
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sau va chạm thanh A dừng lại.

+ Nếu 3m < M thì 
[image: image46.wmf]0,
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sau va chạm thanh OA tiếp tục đi lên.
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	b
	 + Gọi 
[image: image47.wmf]0

a

 là góc lệch cực đại của thanh OA sau va chạm, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho thanh sau va chạm:
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	+ Thế giá trị của ω vào, ta được 
[image: image49.wmf]0
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	c
	+ Chọn trục Ox nằm ngang có gốc O trùng với vị trí ban đầu của vật B, chiều dương trùng với chiều chuyển động của nó. Lực ma sát tác dụng lên vật có biểu thức: 
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	+ Công của lực ma sát thực hiện khi vật thực hiện độ dời (quãng đường) 
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	+ Áp dụng định lý động năng:


[image: image54.wmf]222

đ

22

111

WAmvmvkmg.svkg.s

222

12M3

sv

kgM3mk

¢

D=Û-=-Û=

Þ==

+

l

l


	0,5


	Câu 5
	
	
	3 đ

	
	
	Bước1: Treo vật khối lượng m vào đầu lò xo (hình vẽ). Dùng thước đo chiều dài tự nhiên l0 của lò xo và chiều dài l của lò xo khi vật nằm cân bằng. 

Khi đó (l = l – l0 = mg/k  (1) 
	0,5

	
	
	Bước 2: Gắn chặt một đầu lò xo vào giá đỡ. Đặt cho vật tiếp xúc lò xo (không gắn với lò xo), đánh dấu vị trí O của vật.


	0,25

	
	
	Bước 3: Trên mặt phẳng ngang, lấy điểm A với OA = (l. 

Đưa vật đến vị  trí A, lò xo nén một đoạn (l. Thả vật tự do, vật đến vị trí B thì dừng lại. Đo khoảng cách AB = s.
	0,25

	
	
	Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:  
(mgs = k(l2/ 2  (2)
	0,5

	
	
	  Từ (1) và (2) ta có  :    
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	- Vẽ đúng bảng số liệu:
	0,5

	
	
	- Lưu ý:
+ Đánh dấu và đọc số liệu chính xác.

+ Cố gắng chỉnh mặt bàn nằm ngang tốt nhất, tránh nghiêng sẽ gây sai lệch.

+ Hạn chế ảnh hưởng của các lực xung quanh: gió…
+ Thực hiện nhiều lần để hạn chế sai số.
	0,5


* Lưu ý: Các bài toán mà học sinh giải theo cách khác hay phương án khác mà đúng vẫn cho điểm tuyệt đối.
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